Tuần : 22 (Từ ngày   17/02/2021  đến    21/02/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	NGHỈ TẾT
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
 16/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	NGHỈ TẾT
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
17/02
	1
	
	T.Anh 
	1A
	
	Máy chiếu 

	
	2
	22
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Gà gáy. Vận dụng sáng tạo: Dài- Ngắn
	Máy chiếu 

	
	3
	43
	Thể dục
	1A
	Vận động phối hợp của cơ thể
	

	
	4
	
	
	
	
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
18/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Máy chiếu 

	
	3
	
	
	
	
	Máy chiếu 

	
	4
	
	
	
	
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
19/02
	1
	
	T.Anh 
	1A
	
	Đề kiểm tra 

	
	2
	22
	Mĩ thuật
	1A
	Hoa, quả(tiết 1)
	Đề kiểm tra

	
	3
	44
	Thể dục 
	
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	










Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	NGHỈ TẾT
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
 16/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	NGHỈ TẾT
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
17/02
	1
	253
	Tiếng Việt
	1A
	Quạt cho bà ngủ ( tiết 1)
	BGĐT

	
	2
	254
	Tiếng Việt
	1A
	Quạt cho bà ngủ ( tiết 2)
	BGĐT

	
	3
	64
	Toán
	1A
	Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100
	BGĐT

	
	4
	43
	TNXH
	1A
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (tiết 2)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
18/02
	1
	255
	Tiếng Việt
	1A
	Bữa cơm gia đình ( tiết 1)
	BGĐT

	
	2
	256
	Tiếng Việt
	1A
	Bữa cơm gia đình ( tiết 2)
	BGĐT

	
	3
	65
	Toán
	1A
	Bài 24: Luyện tập chung ( tiết 1 )
	BGĐT

	
	4
	65
	HĐTN
	1A
	Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng để đón Tết 
( tiết 2)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
19/02
	1
	259
	Tiếng Việt
	1A
	Bữa cơm gia đình ( tiết 3)
	BGĐT

	
	2
	260
	Tiếng Việt
	1A
	Bữa cơm gia đình ( tiết 4) 
	BGĐT

	
	3
	261
	Đạo đức
	1A
	Tự giác làm việc nhà
	BGĐT

	
	4
	
	Toán
	
	Bài 24: Luyện tập chung ( tiết 2 )
	BGĐT

	
	

	






	
	
	




	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 17   tháng 2   năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh





Tuần : 23 (Từ ngày   22/02/2021  đến    21/02/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
22/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
 23/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
24/02
	1
	
	T.Anh 
	1A
	
	

	
	2
	23
	Mĩ thuật
	1A
	Hoa, quả(tiết 2)
	

	
	3
	45
	Thể dục 
	1A
	Vận động phối hợp của cơ thể(tiếp theo)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
25/02
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
26/02
	1
	
	T.Anh 
	1A
	
	

	
	2
	23
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Gà gáy. Nhạc cụ: Thanh phách
	

	
	3
	46
	Thể dục 
	
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	










Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
22/02
	1
	259
	Tiếng Việt
	
	Ngôi nhà (tiết 1)
	BGĐT

	
	2
	260
	Tiếng Việt
	
	Ngôi nhà (tiết 2)
	BGĐT

	
	3
	261
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập ( tiết 1)
	BGĐT

	
	4
	262
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập ( tiết 2)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
 23/02
	1
	263
	Tiếng Việt
	
	Tôi đi học ( tiết 1)
	BGĐT

	
	2
	264
	Tiếng Việt
	
	Tôi đi học ( tiết 2)
	BGĐT

	
	3
	67
	Toán
	
	Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn ( tiết 1)
	BGĐT

	
	4
	68
	Toán
	
	Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn ( tiết 1)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
24/02
	1
	265
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi đi học ( tiết 3)
	BGĐT

	
	2
	266
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi đi học ( tiết 4)
	BGĐT

	
	3
	67
	HĐTN
	1A
	Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết
( tiết 1)
	BGĐT

	
	4
	23
	Đạo đức
	1A
	Không nói dối
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
25/02
	1
	267
	Tiếng Việt
	1A
	Đi học ( tiết 1)
	BGĐT

	
	2
	268
	Tiếng Việt
	1A
	Đi học ( tiết 2)
	BGĐT

	
	3
	269
	Tiếng Việt
	1A
	Hoa yêu thương ( tiết 1 )
	BGĐT

	
	4
	270
	Tiếng Việt
	1A
	Hoa yêu thương ( tiết 2)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
26/02
	1
	271
	Tiếng Việt
	1A
	Hoa yêu thương ( tiết 3)
	BGĐT

	
	2
	272
	Tiếng Việt
	1A
	Hoa yêu thương ( tiết 4) 
	BGĐT

	
	3
	69
	Toán
	1A
	Bài 26: Đơn vị đo dộ dài ( tiết 1)
	BGĐT

	
	4
	46
	TNXH
	
	Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	BGĐT

	
	

	






	
	
	




	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 19    tháng 2   năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh





